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Chuyên đề

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐOẠN TRUYỆN / ĐOẠN THƠ

THEO ĐỊNH HƯỚNG CÓ SẴN

Phần I:  PHẦN LÍ THUYẾT

I.Đặt vấn đề

Ngữ văn là bộ môn quan trọng trong các môn thi tốt nghiệp THPT, đây là một trong ba môn thi bắt buộc và là môn thi để học sinh xét tuyển đại học theo nhiều khối, nhiều ngành học bởi vậy việc ôn tập bộ môn luôn được đề cao và quan tâm trong hoạt động dạy và học ôn thi tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12 ở các trường THPT. 

Để việc ôn thi trở nên hiệu quả, đi vào thực chất thì bên cạnh việc giảng dạy, cung cấp, trang bị về kiến thức tác giả, tác phẩm văn học, kiến thức về tiếng việt, làm văn, LLVH… người giáo viên còn phải rèn cho học sinh các kĩ năng để làm các dạng đề, dạng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp từ câu hỏi đọc hiểu đến cách viết đoạn văn NLXH 200 chữ và đặc biệt là cách làm các dạng bài văn NLVH. Cần ôn tập kỹ lưỡng cho câu nghị luận văn học (câu 2 phần Làm văn) bởi nó chiếm đến một nửa số điểm của bài thi. Từ đó trang bị cho các em kiến thức chính xác sâu rộng phong phú, tư duy lô gíc chặt chẽ với những cách lập luận sâu sắc thấu tình, đạt lí, có năng lực cảm nhận, nhận xét đánh giá. Đây cũng là yêu cầu cao nhất và cũng là khâu mà học sinh còn nhiều hạn chế, ngại và lười nhất trong khi học Văn.

Để việc ôn tập sát thực và hiệu quả, người dạy cũng cần nắm bắt được xu hướng và cách thức ra đề thi văn thi tốt nghiệp THPT của các năm năm gần đây và đặc biệt căn cứ vào đề minh hoạ của bộ GDĐT đối với môn Ngữ văn năm 2023. Cùng với việc ôn tập chung các loại kiến thức, kĩ năng thì có thể tập trung mũi nhọn vào một vài kiểu bài nhất định để giúp học sinh thêm tự tin, vững vàng khi chinh phục đề bài thi môn Ngữ văn THPT. 
Với mục tiêu đó, tổ văn trường THPT Ngô Gia Tự đã lựa chọn chuyên đề “ Phương pháp phân tích đoạn truyện/ đoạn thơ theo định hướng có sẵn”

II. Nội dung

Thực trạng kiểu bài: Thuộc kiểu bài nghị luận về một đoạn truyện/ đoạn thơ của tác phẩm truyện hoặc thơ theo định hướng có sẵn 

 Đối tượng của kiểu bài này rất đa dạng: Có thể đoạn truyện/ đoạn thơ thể hiện giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm nói chung, có thể chỉ là một phương diện như tình huống, diễn biến tâm lí, hành động của nhân vật, thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của đoạn trích truyện/ thơ khác nhau. Kiến thức và phạm vi đề thi thường về phân tích, cảm nhận một đoạn truyện / thơ trong chương trình lớp 12.

Để phân hoá năng lực và đánh giá học sinh hiệu quả trong yêu cầu đề bài sẽ có thêm phần câu hỏi phụ chiếm 0,5- 1 điểm, đây có thể xem là phần Định hướng có sẵn - là yêu cầu sau khi phân tích (cảm nhận) đoạn truyện/ thơ, người viết đánh giá, nhận xét khái quát hoặc so sánh về một khía cạnh mà đề bài hướng tới (thường bắt đầu bằng cụm từ: “Từ đó, anh chị hãy…”)

2. Kĩ năng làm bài chung ( lưu ý cho cả đoạn truyện/đoạn thơ)
2.1. Yêu cầu về kĩ năng
            - Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một đoạn trích truyện/ thơ.

            - Nêu được luận điểm, nhận xét, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của một đoạn trích truyện/ thơ.

            - Biết huy động kiến thức sách vở và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một đoạn trích truyện/thơ.

            - Vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận (phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh, bác bỏ..) để làm bài văn nghị luận về một một tác phẩm, một đoạn trích truyện/thơ.

2.2. Yêu cầu về kiến thức
            - Học sinh nắm được mục đích, yêu cầu, đối tượng của bài nghị luận về một đoạn trích truyện/ thơ.

            - Các bước triển khai bài nghị luận về một đoạn trích văn xuôi/ thơ.

    a) Bước 1: Phân tích đề - xác định các yêu cầu của đề

            - Xác định dạng đề

            - Yêu cầu nội dung (đối tượng)

            - Yêu cầu vê phương pháp

            - Yêu cầu phạm vi tư liệu, dẫn chứng

   b) Bước 2: Lập dàn ý - tìm ý, sắp xếp ý: Theo bố cục ba phần

     - Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích truyện/ thơ cần nghị luận.

     - Thân bài: Phân tích những giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích truyện/ thơ để làm rõ vấn đề cần nghị luận hoặc một số khía cạnh đặc sắc nhất của đoạn trích.

     - Kết bài: Đánh giá chung về đoạn trích.

  c) Bước 3: Viết bài.

 d) Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa.

Lưu ý riêng khi làm bài văn phân tích đoạn truyện theo định hướng

3.1. Những yếu tố cần chú ý và kiến thức liên quan khi phân tích đoạn truyện

- Kiến thức về tác giả: 

+ Tên, bút danh, năm sinh, năm mất, gia đình…

+ Xã hội mà tác giả sống và sáng tác…

+ Khuynh hướng sáng tác, chủ đề sáng tác.

+ Các tác phẩm tiêu biểu.

- Kiến thức về tác phẩm

+ Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

+ Cốt truyện, hệ thống nhân vật, tình huống truyện

+ Chi tiết truyện, hình ảnh nghệ thuật

+Giọng điệu kể truyện, ngôn ngữ truyện 

+ Bố cục, kết cấu 

+ Nội dung chính, nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm

+ Một số tác giả, tác phẩm cùng chủ đề để so sánh đối chiếu (nếu có)

- Kiến thức khác: Kiến thức văn học sử, lí luận văn học, kiến thức bộ môn liên quan, kiến thức và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ…

=> Tất cả các kiến thức và đặc điểm trên tác phẩm, đoạn truyện nào cũng có nhưng mức độ đậm nhạt của các đặc điểm này trong mỗi tác phẩm là khác nhau bởi thế học sinh phải nắm được. Thêm vào đó, cần chú ý dựa vào đề bài yêu cầu, định hướng gì mà đề bài đặt ra để lựa chọn các đặc điểm trên cho phù hợp theo sở trường và khả năng của mình.

     Lưu ý:

       – Phải phân biệt được nghị luận về một đoạn trích và nghị luận về một tác phẩm.

      Nghĩa là tránh việc đề cập tới tất cả các nội dung của tác phẩm còn nội dung của đoạn trích lại sơ lược.

– Tập trung vào đoạn trích nhưng phải biết vận dụng kiến thức của toàn tác phẩm như nội dung tư tưởng, cách kể chuyện, cách sử dụng chi tiết, cách xây dựng nhân vật, các biện pháp tu từ. Nhất thiết phải đặt đoạn văn trong chỉnh thể của tác phẩm mới có cách đánh giá chính xác.

3.2. Các bước phân tích một đoạn truyện

       *Bước 1: Tìm hiểu đề (xác định yêu cầu của đề bài)
*Bước 2: Lập dàn ý Theo bố cục ba phần
1. Mở bài:

Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích văn xuôi cần nghị luận.

Giới thiệu vấn đề nghị luận

2.Thân bài:

      2.1.Giới thiệu khái quát: 

- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm,

-Tóm tắt lại phần văn bản trước đoạn trích đó, dẫn dắt đến đoạn trích đề bài yêu cầu ( nếu đoạn truyện ở giữa hoặc cuối tác phẩm. Sau đó chúng ta nêu vị trí đoạn trích cũng như nêu nội dung đoạn văn ta sắp cảm nhận (nêu khái quát nhất – khoảng 3-4 dòng)

2.2. Cảm nhận đoạn truyện 

 - Phân tích những giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn truyện để làm rõ vấn đề cần nghị luận hoặc một số khía cạnh đặc sắc nhất. Đưa các nội dung chính của đoạn truyện thành các luận điểm lớn, chia nhỏ các nội dung có trong đoạn, trong câu thành các luận điểm để đi sâu cảm nhận. Có thể mỗi ý triển khai thành một đoạn.

- Chú ý các câu văn, hình ảnh có sử dụng nghệ thuật. Nhất là kiểu câu sử dụng các động từ, tính từ. Kiểu câu phức, câu ghép, câu đặc biệt…

- Đoạn văn này được đặt trong chỉnh thể của tác phẩm nên khi cảm nhận thì phải có sự liên kết với nội dung chung và giá trị chung của tác phẩm đó. Nghĩa là các em phải mở rộng ra toàn tác phẩm (dù đoạn văn đó là chính nhất)

- Sau khi cảm nhận hết đoạn trích thì khái quát về đoạn sau đó một cách sơ lược (7-8 dòng); nếu như đoạn trích đoạn kết của tác phẩm thì thôi.

Lưu ý:  Phần thân bài có thể cần triển khai khoảng bốn đến 5 đoạn, dựa vào khả năng viết của mình, nhào nặn những nội dung cơ bản trong mỗi đoạn thành sản phẩm mang đậm cái tôi của chính mình trong bài viết.

2.3. Đánh giá chung và nhấn mạnh định hướng mà đề bài đã đưa ra 

* Đưa ra nhận định, đánh giá đoạn truyện theo định hướng sẵn có cũng là một bước quan trọng giúp cho bài viết được chặt chẽ, logic, mạch lạc hơn. 

- Các bước đánh giá:

 + Về phương diện nội dung: đóng góp cho đề tài; Ý nghĩa bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người…

+ Về phương diện nghệ thuật; thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh sáng tạo 

+ Tác dụng: Khẳng định vai trò đóng góp của đoạn truyện đối với sự thành công của tác phẩm, tác giả, đối với nền văn học dân tộc

 3. Kết bài: Đánh giá chung về tác phẩm, đoạn trích

*Bước 3: Viết bài

Dựa theo dàn bài đã xây dựng, viết thành bài văn hoàn chỉnh.

Chú ý viết đoạn văn phải thể hiện được nổi bật luận điểm và chứng minh bằng những luận cứ rõ ràng. Các đoạn phải có liên kết, chuyển tiếp nhau.

 * Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa. 

3.3. Các tác phẩm truyện cần nắm vững trong chương trình lớp 12: Vợ chồng A Phủ ( Tô Hoài); Vợ nhặt ( Kim Lân); Rừng xà nu ( Nguyễn Trung Thành) ; Những đứa con trong gia đình ( Nguyễn Thi); Chiếc thuyền ngoài xa ( Nguyễn Minh Châu)

4. Lưu ý làm bài văn phân tích đoạn thơ theo định hướng

4.1. Những yếu tố cần chú ý và kiến thức liên quan khi phân tích thơ 

- Kiến thức về tác giả: 

+ Tên, bút danh, năm sinh, năm mất, gia đình…

+ Xã hội mà tác giả sống và sáng tác…

+ Khuynh hướng sáng tác, chủ đề sáng tác.

+ Các tác phẩm tiêu biểu.

- Kiến thức về tác phẩm
+ Hoàn cảnh ra đời của bài thơ

+ Thể thơ: lục bát, tự do, thơ 5 chữ…

+Hình ảnh thơ

+ Chi tiết thơ:

+Giọng điệu: gồm có giọng hào hùng, nhẹ nhàng, xót thương, bi lụy, triết lý…

+ Vần (nhịp) thơ.

+ Ngôn ngữ thơ: Gồm có ngôn ngữ bình dân, ngôn ngữ bác học…

+ Bố cục: Đây là phần quan trọng nhất để các em tìm ý cho bài cảm nhận của mình (Có thể chia theo khổ, chia theo đoạn, câu…).

+ Nội dung chính của tác phẩm

+ Nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm

+ Một số tác giả, tác phẩm cùng chủ đề để so sánh đối chiếu (nếu có)

- Kiến thức khác: Kiến thức văn học sử, lí luận văn học, kiến thức bộ môn liên quan, kiến thức và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ…
=> Tất cả các kiến thức và đặc điểm trên tác phẩm, đoạn trích thơ nào cũng có nhưng mức độ đậm nhạt của các đặc điểm này trong mỗi tác phẩm là khác nhau bởi thế học sinh phải nắm được. Thêm vào đó, cần chú ý dựa vào đề bài yêu cầu, định hướng gì mà đề bài đặt ra để lựa chọn các đặc điểm trên cho phù hợp theo sở trường và khả năng của mình.

4.2. Các bước phân tích một đoạn thơ, câu thơ 

*Bước 1: Tìm hiểu đề (xác định yêu cầu của đề bài)
*Bước 2: Lập dàn ý
1. Mở bài:
- Giới thiệu về tác giả: tên tuổi, bút danh, vị trí trong nền văn học, chủ đề sáng tác, phong cách sáng tác, những đóng góp của tác giả đối với phong trào văn học, giai đoạn văn học và nền văn học dân tộc.

- Giới thiệu về tác phẩm: hoàn cảnh xuất xứ, đại ý, nội dung chính của đoạn thơ/bài thơ. Dẫn vào đoạn thơ, bài thơ cần phân tích

- Giới thiệu vấn đề nghị luận và phương hướng nghị luận: Nội dung ý nghĩa của đoạn thơ chuẩn bị phân tích + Phần đề bài yêu cầu ( định hướng).

Lưu ý: Phần mở bài cần tự nhiên, đủ nội dung và sáng tạo.

2.Thân bài:
2.1. Giới thiệu khái quát:

  - Giới thiệu về tác giả và tác phẩm (bổ sung, nhấn mạnh những ý còn chưa nói ở mở bài)

- Giới thiệu vị trí đoạn thơ trong mạch cảm xúc toàn bài – dẫn dắt, giới thiệu phần trước khi đến đoạn thơ ( nếu đoạn ở vị trí giữa hoặc cuối bài)

2.2. Phân tích đoạn thơ: 
 Đưa các nội dung chính của bài thơ, đoạn thơ thành các luận điểm lớn, chia nhỏ các nội dung có trong đoạn, trong câu thành các luận điểm để đi sâu cảm nhận. Có thể phân tích  theo 2 cách: Cắt ngang ( đi theo bố cục, phân tích từng phần) hoặc bổ dọc ( phân tích theo các chủ điểm) 

- Trích thơ rồi lần lượt phân tích những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, v.v…. trong từng câu thơ, giải mã đúng từ ngữ, hình ảnh đó để giúp người đọc cảm thấy được những cái hay, cái đặc sắc về nội dung, nghệ thuật cảu bài thơ

 Lưu ý: Nên phân tích từ nghệ thuật đến nội dung, khi phân tích phải dựa vào từ ngữ có trong bài thơ, hoàn cảnh ra đời, phong cách sáng tác của tác giả để tránh suy diễn miên man, không chính xác, cụ thể:

* Phân tích khổ thơ thứ nhất :
+ Nêu nội dung chính của khổ thơ thứ nhất:

(Trích thơ…)
+ Áp dụng các thủ pháp phân tích thơ để phân tích những hình ảnh, từ ngữ, biện pháp nghệ thuật tu từ, nhịp điệu, v.v. trong từng câu thơ; giải mã những từ ngữ, hình ảnh đó có ý nghĩa gì, nó hay, đặc sắc ở chỗ nào.

+ Liên hệ, so sánh với những bài thơ cùng chủ dề.

+ Chuyển sang khổ thứ hai.

* Phân tích khổ thơ thứ hai:
+ Cách làm bốn bước tương tự khổ thứ nhất.

+ Rồi cứ tiếp tục như thế đến hết bài.

(Lưu ý: đôi khi có thể phân tích hai khổ thơ cùng một lúc nếu hai khổ thơ cùng một ý nghĩa)
2.3. Đánh giá chung và nhấn mạnh định hướng mà đề bài đã đưa ra 

* Đưa ra nhận định, đánh giá đoạn thơ theo định hướng sẵn có cũng là một bước quan trọng giúp cho bài viết được chặt chẽ, logic, mạch lạc hơn. 

- Các bước đánh giá:

 + Về phương diện nội dung: đóng góp cho đề tài; Ý nghĩa bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người…

+ Về phương diện nghệ thuật; thành công trong việc sử dụng thể thơ, ngôn ngữ, sáng tạo hình ảnh, tứ thơ, dấu ấn của một phong cách thơ.

+ Tác dụng: Khẳng định vai trò đóng góp của đoạn thơ đối với sự thành công của tác phẩm, tác giả, đối với nền văn học dân tộc. 
Lưu ý:  Phần thân bài có thể cần triển khai khoảng bốn đến 5 đoạn, dựa vào khả năng viết của mình, nhào nặn những nội dung cơ bản trong mỗi đoạn thành sản phẩm mang đậm cái tôi của chính mình trong bài viết.

3. Kết bài:
- Khái quát được nội dung đề yêu cầu.

- Từ những gì đã cảm nhận em rút ra được bài học rút ra cho bản thân hoặc liên hệ với cuộc sống.

* Bước 3: Viết bài.

 * Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa

4.3. Các tác phẩm thơ cần nắm vững trong chương trình lớp 12:  Tây Tiến (Quang Dũng); Việt Bắc (Tố Hữu); Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm); Sóng (Xuân Quỳnh). Mỗi tác phẩm thơ có thể triển khai thành nhiều đề phân tích/ cảm nhận đoạn thơ theo định hướng có sẵn

Phần II: Phần bài tập 

Bài tập về đoạn truyện

Bài 1: Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, khi Mị bị A Sử trói vào cột, Tô Hoài viết :
“ Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. “ Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào…”. Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa”.
                                                                                         ( Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài)
Từ đoạn văn trên, anh/ chị hãy làm rõ hình ảnh nhân vật Mị và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn.

Đáp án

	2
	Từ đoạn văn trên, anh/ chị hãy làm rõ hình ảnh nhân vật Mị và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	(1). Giới thiệu khái quát vấn đề

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm: có thể chọn lọc cá ý sau đây để đưa vào mở bài :
Năm 1952 Tô Hoài đi cùng với bộ đội vào giải phóng Tây Bắc . Trong chuyến đi này nhà văn đã có dịp sống găn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số ( Thái , Mường, Mông , Dao ..)nên đã để lại nhiều kỉ niệm, hiểu biết về cuộc sống con người miền núi thôi thúc  Tô Hoài viết ” Truyện Tây Bắc” trong đó có ” Vợ chồng A Phủ”
” Vợ chồng  A Phủ” (1952) in trong tập truyện  “Tây Bắc”. Truyện được giải nhất Truyện và kí VN năm  1954- 1955. Tác phẩm gồm hai phần , đoạn trích trong sách giáo khoa là phần một.
– Giới thiệu đọan trích cần nghị luận( Không cần chép hết đoạn trích vào bài thi nhé )
-Vấn đề nghị luận : hình ảnh nhân vật Mị và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn. 
	0,5

	
	(2). Hình ảnh nhân vật Mị
– Mị có khát vọng sống mãnh liệt (Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. “ Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào…”).
+ Mị vốn là một cô gái yêu đời, có khát vọng sống mãnh liệt. Dù bị trà đạp nghiệt ngã nhưng khát vọng ấy đã trỗi dậy trong đêm tình mùa xuân.
+ Nếu ban đầu, tiếng sáo còn là yếu tố ngoại cảnh, giờ đây tiếng sáo đã nhập hẳn vào tâm hồn Mị. Mị đang sống trọn với nó. Tiếng sáo là tiếng gọi của tình yêu, tình đời; tiếng sáo vẫn tha thiết, giục giã ; tiếng sáo đã đánh thức khát vọng sống nơi Mị.
– Số phận của Mị (Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa).
+ Mị bừng tỉnh, dây trói của A Sử làm Mị nhận ra hiện thực nghiệt ngã. Khát vọng sống của Mị đã bị chặn đứng.
+ Mị nghĩ mình không bằng con ngựa và thực tế cuộc đời Mị không bằng con ngựa (Mị là con dâu gạt nợ, là thân phận nô lệ, bị giam hãm…)
-> Tấm lòng của nhà văn
	2,5



	
	* Đánh giá Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn
– Nhà văn như đã nhập thân vào nhân vật Mị và miêu tả diễn biến tâm lí theo một trình tự hợp lí :
+ Để đánh thức sức sống đang tiềm tàng trong Mị, nhà văn trả lại cho Mị kí ức đẹp.
+ Đang sống trong quá khứ mà quên cả hiện tại đang bị trói nên Mị vùng bước đi.
+ Khi nỗi đau thể xác ập đến, thế giới mông tưởng bị dập tắt, Mị không nghe tiếng sáo nữa mà nghe tiếng chân ngựa.
– Sử dụng yếu tố ngoại cảnh có hiệu quả : hơi rượu, tiếng sáo, bài hát quen thuộc.
-> Tài năng của nhà văn

Kết bài: Khái quát lại
	0,5

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo đúng quy tắc 
	0,25

	
	e. Sáng tạo: diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ

Biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc, mới mẻ trong bút pháp nghệ thuật của Tô Hoài; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0,5


Bài 2: Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn văn sau:
(...) Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp:
- Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ! Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau… Chẳng qua nó cũng là cái số cả...

Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không.

     
Bà lão khẽ thở dài ngửng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được... Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con... May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được?

     
Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với "nàng dâu mới":

- Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng...

Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời:

- Nhà ta thì nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau.

(Trích “Vợ nhặt” – Kim Lân, SGK Ngữ văn 12, tập 2, NXB Giáo Dục Việt Nam, 2008)
Từ đó nhận xét về chiều sâu nhân đạo trong ngòi bút Kim Lân được thể hiện qua đoạn trích.

Đáp án

	
	2
	Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn văn. Từ đó nhận xét về chiều sâu nhân đạo trong ngòi bút Kim Lân được thể hiện qua đoạn trích.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ, qua đó thấy được chiều sâu nhân đạo trong ngòi bút Kim Lân được thể hiện qua đoạn trích.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	  3.5 

	
	
	* Giới thiệu tác giả Kim Lân, tác phẩm “Vợ nhặt” và đoạn trích.
	0.5

	
	
	* Vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ qua đoạn trích: 

- Giới thiệu vài nét về cuộc đời, số phận của bà cụ Tứ
Bà cụ Tứ là người hiện thân cho cuộc đời, số phận người nông dân nghèo khổ, bất hạnh trước cách mạng tháng Tám (thể hiện qua nỗi buồn tủi, chua xót, lo lắng của bà).

- Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật bà cụ Tứ
Chính từ hoàn cảnh sống bi thảm nhất, đoạn văn thắp sáng vẻ đẹp tâm hồn bà cụ Tứ.
+ Giàu tình yêu thương con: day dứt, trăn trở về bổn phận làm mẹ; xót thương số kiếp con trai mình chỉ lấy được vợ trong cảnh đói kém; nhìn thấy trước được những ngày hiện tại chênh vênh của con bằng sự hiểu biết và từng trải; lo lắng đến thắt lòng khi hạnh phúc của con kề bên miệng vực của cái đói và cái chết; hiểu niềm khát khao hạnh phúc của con và mừng lòng khi con tìm được hạnh phúc.
+ Giàu lòng bao dung, nhân hậu: Đồng cảm với người đàn bà đói khổ trước sự lựa chọn bất đắc dĩ bằng ánh mắt cảm thông, thấu hiểu; chấp nhận cưu mang người “vợ nhặt”; cư xử với “nàng dâu mới” bằng suy nghĩ, thái độ, lời nói ân cần, bằng tình người, tình thân ấm áp.
+ Luôn lạc quan, hi vọng ở tương lai và nghị lực sống mãnh liệt: bảo ban, động viên, an ủi các con hướng về một tương lai tốt đẹp; gieo vào lòng các con mình niềm tin cuộc sống, niềm hy vọng đổi đời bằng triết lí dân gian giản dị sâu sắc.

* Nghệ thuật: Vẻ đẹp tâm hồn bà cụ Tứ được nhà văn khắc họa rõ nét qua tình huống truyện éo le, độc đáo; bút pháp tả thực tạo ấn tượng mạnh; cách miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, phức tạp; cách dựng đoạn đối thoại, độc thoại sinh động; ngôn ngữ giản dị, đời thường, giàu hình ảnh, đậm chất nông thôn đã mang đến vẻ đẹp mộc mạc, chân quê, nồng hậu của người mẹ nông dân,....

* Đánh giá
- Bà cụ Tứ là nhân vật điển hình về những người mẹ nông dân nghèo khổ trong nạn đói 1945. Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp của bà cụ Tứ là ca ngợi, trân trọng vẻ đẹp của những người mẹ Việt Nam giàu lòng nhân hậu, bao dung, rất mực thương con, nghị lực sống mạnh mẽ và luôn lạc quan tin tưởng ở tương lai tươi sáng. 

- Đoạn văn cũng khẳng định tấm lòng, tài năng, cảm hứng nghệ thuật và phong cách sáng tác của một cây bút văn chương xuất sắc, nặng lòng với người dân quê. Kim Lân là nhà văn của người nông dân “một lòng đi về với “đất”, với “người”, với “thuần hậu nguyên thủy” của cuộc sống nông thôn” (Nguyên Hồng).
	2.5

	
	
	* Nhận xét về chiều sâu nhân đạo trong ngòi bút Kim Lân được thể hiện qua đoạn trích
- Nhà văn gián tiếp tố cáo tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp đã gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945 cho nhân dân ta. 

- Nhà văn đau đớn, xót xa trước tình cảnh khốn cùng nhất của người nông dân.

- Nhà văn đi sâu khám phá, trân trọng nâng niu vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, đặc biệt là vẻ đẹp tình người.

- Nhà văn đồng cảm sâu sắc và ngợi ca khát vọng thiết tha chính đáng của con người (khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc) (nét mới trong ngòi bút nhân đạo của nhà văn).

- Nhà văn có cái nhìn lạc quan mới mẻ về tương lai của người nông dân (nét mới trong ngòi bút nhân đạo của nhà văn). 
	0.5

	
	
	d) Sáng tạo                                                    

   Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	 0.5


Bài 2
“Cúng mẹ và cơm nước xong, mấy chị em, chú cháu thu xếp đồ đạc dời nhà. Chị Chiến ra đứng giữa sân, kéo cái khăn trên cổ xuống, cũng xắn tay áo để lộ hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng, thân người to và chắc nịch của mình nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên. Việt ghé vào một đầu. Nào, đưa má sang ở tạm bên nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về. Việt khiêng trước. Chị Chiến khiêng bịch bịch phía sau. Nghe tiếng chân chị, Việt thấy thương chị lạ. Lần đầu tiên Việt mới thấy lòng mình rõ như thế. Còn mối thù thằng Mĩ thì có thể rờ thấy được, vì nó đang đè nặng ở trên vai.

Hai chị em khiêng má bang tắt qua dãy đất cày trước cửa, men theo con đường thoảng mùi hoa cam, con đường hồi trước má vẫn đi để lội hết đồng này sang bưng khác”

(Trích “Những đứa con trong gia đình”, Nguyễn Thi, SGK Ngữ văn 12, tập 2, trang 63.

Cảm nhận của anh chị về nhân vật Việt trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét về khuynh hướng sử thi trong tác phẩm.

	
	2
	Cảm nhận của anh chị về nhân vật Việt trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét về khuynh hướng sử thi trong tác phẩm.


	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn trích văn xuôi (có ý phụ)

          Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

     Vẻ đẹp của nhân vật Việt trong đoạn trích và khuynh hướng sử thi 

trong tác phẩm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
	

	
	
	Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, nhân vật Việt và đoạn trích
	0,5

	
	
	Cảm nhận về nhân vật Việt trong đoạn trích:

- HS có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  + Việt là người có quyết tâm trả thù cho ba má và có niềm tin “chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về”

 +  Có lòng căm thù giặc sâu sắc: Từ nhỏ đã nung nấu lòng căm thù, lúc này khi khiêng bàn thờ má Việt càng cảm nhận rõ “mối thù thằng Mĩ thì có thể sờ thấy được, vì nó đang đè nặng ở trên vai.”

 + Có tình yêu thương gia đình sâu đậm: Sắp xa chị Chiến, Việt thấy 

Thương chị nhiều hơn, Việt thấy chị giống ý như má, nhất là khi nghe 

tiếng bước chân chị “bịch bịch phía sau”, lúc này Việt đã thấy rõ lòng mình và ý thức được việc đi bộ đội của mình.
	2,5

	
	
	+ Nghệ thuật: Nhà văn đã chọn lọc chi tiết tiêu biểu, giọng văn tự nhiên, giàu cảm xúc, ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ… 

+ Nhận xét, đánh giá: đoạn văn đã khắc họa được vẻ đẹp tâ, hồn và tình cảm của nhân vật Việt và Chiến- những con người giàu tình cảm gia đình và giàu tình yêu quê hương, đất nước. Chính sự hòa quyện giữa tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước đã tạo ra sức mạnh to lớn cho con người Việt Nam.
	0,75

	
	
	- Bình luận về khuynh hướng sử thi trong tác phẩm: 

 + Khuynh hướng sử thi (hay tính sử thi, cảm hứng sử thi) là một 

trong những đặc điểm cơ bản của văn học cách mạng Việt Nam 

1945 - 1975, thể hiện trên các phương diện chủ yếu như đề tài chủ đề, hệ thống nhân vật, giọng điệu, lời văn Đây cũng là đặc điểm 

nổi bật của truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình”.

 + Tính sử thi trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” 

trước hết được thể hiện ở đề tài và chủ đề, của tác phẩm: viết về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân miền Nam 

trong những năm kháng chiến chống Mĩ ác liệt.

+ Tính sử thi còn được thể hiện qua các nhân vật trong tác phẩm. Họ là những người mang phẩm chất anh hùng, thể hiện lý tưởng 

chung của cả cộng đồng, dân tộc: Những nhân vật anh hùng: ông nội, ba má, chú thím Năm, chị em Chiến, Việt và các đồng đội của Việt.

+ Lời văn trang trọng và hào hùng, hình ảnh kì vĩ, giọng điệu 

ngợi ca. 

+ Cuốn sổ của gia đình Việt là lịch sử gia đình mà qua đó thấy 

lịch sử của một đất nước, một dân tộc trong cuộc chiến chống Mĩ. 
	0,75

	
	
	d. Sáng tạo

          Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu

            Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25


Bài 3. 

Trong “Chiếc thuyền ngoài xa”, Nguyễn Minh Châu viết:

“Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh, đi quá mươi bước sâu vào phía trong có một chiếc xe rà phá mìn của công binh Mỹ, chiếc xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua trước mặt tôi. Họ đi đến bên chiếc xe rà phá mìn. Người đàn bà đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước chỗ chiếc thuyền đậu một thoáng, rồi đưa một cánh tay lên có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc nhưng rồi lại buông thõng xuống, đưa cặp mắt nhìn xuống chân.

Lão đàn ông lập tức trở lên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa, có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: “Mày chết đi cho ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ!”.

 Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy.

Tất cả mọi việc xẩy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức, trong mấy phút đầu, tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới.

Bóng một đứa con nít lao qua trước mặt tôi. Tôi vừa kịp nhận ra thằng Phác – thằng bé trên rừng xuống vừa nằm ngủ với tôi từ lúc nửa đêm. Thằng bé cứ chạy một mạch, sự giận dữ căng thẳng làm nó khi chạy qua không nhìn thấy tôi. Như một viên đạn trên đường lao tới đích đã nhắm, mặc cho tôi gọi nó vẫn không hề ngoảnh lại, nó chạy tiếp một quãng ngắn giữa những chiếc xe tăng rồi lập tức nhảy xổ vào cái lão đàn ông. 

Cũng y hệt người đàn bà, thằng bé của tôi cũng như một người câm, và đến lúc này tôi biết là nó khỏe đến thế!

Khi tôi chạy đến nơi thì chiếc thắt lưng da đã nằm trong tay thằng bé, không biết làm thế nào nó đã giằng được chiếc thắt lưng, liền dướn thẳng người vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần vạm vỡ cháy nắng có những đám lông đen như hắc ín, loăn xoăn từ rốn mọc ngược lên. Lão đàn ông định giằng lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được nữa, liền dang thẳng cánh cho thằng bé hai cái tát khiến thằng nhỏ lảo đảo ngã dúi xuống cát”.

 (Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu, SGK Ngữ văn 12, NXBGD 2008, tr 72-73)

Cảm nhận của anh/chị về phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét tình huống nhận thức trong tác phẩm.

Đáp án

	
	2
	Cảm nhận của anh/chị về phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét tình huống nhận thức trong tác phẩm.
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận

Có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

          Cảm nhận về phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong đoạn trích; nhận xét tình huống nhận thức trong tác phẩm.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Minh Châu, tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” và phát hiện của nhân vật Phùng trong đoạn trích.
	0.5

	
	
	* Phân tích phát hiện của nhân vật Phùng trong đoạn trích
- Nội dung:  Phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong đoạn trích (phát hiện thứ hai): 
+ Cảnh bạo lực trong gia đình hàng chài: Người chồng đánh vợ bằng chiếc thắt lưng; đứa con chạy tới giật chiếc thắt lưng từ tay cha nó, vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần của cha để che chở cho người mẹ đáng thương; người đàn ông tát thằng bé hai cái  ngã giúi xuống cát.

+Tâm trạng của Phùng: kinh ngạc, đau lòng, nhận ra ngay sau cảnh đẹp của chiếc thuyển ngoài xa là cái xấu, cái ác.

+ Nguyễn Minh Châu gửi đến người đọc thông điệp: Nghệ thuật đích thực không thể rời xa  cuộc đời; người nghệ sĩ phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều,…

- Nghệ thuật: tình huống truyện độc đáo, có ý nghĩa khám phá, phát hiện về đời sống; lời văn giản dị mà sâu sắc, đa nghĩa,…
	2.5



	
	
	* Nhận xét tình huống nhận thức trong tác phẩm:

 -  Nhận thức về nghịch lí giữa cái đẹp của nghệ thuật với sự trần trụi, bi đát của cuộc sống hiện thực; giữa người vợ tốt bị hành hạ nhưng vẫn không bỏ chồng; giữa sự vũ phu tàn bạo của người chồng với vợ nhưng không bỏ vợ. 
-  Thể hiện quan niệm của Nguyễn Minh Châu về mối quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống; làm nổi bật cảm hứng thế sự của văn học Việt Nam giai đoạn sau năm 1975.
	0.5

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về nội dung hoặc nghệ thuật của đoạn trích.
	0.5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
Đảm bảo những quy tắc về chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu của tiếng Việt.
	0.25




Bài tập về đoạn thơ

Bài 1: Cho đoạn thơ
 “   - Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

- Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi

Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay...”

 (Trích Việt Bắc – Tố Hữu, Ngữ văn 12 – Tập I, NXB Giáo dục, 2017, tr. 109)

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trên, từ đó, nhận xét về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu.

Đáp án: 

	
	2
	Phân tích/cảm nhận về 8 câu đầu “Việt Bắc”, từ đó, nhận xét về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu.
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn trích văn xuôi  

Mở bài giới thiệu được khái quát vấn đề nghị luận, thân bài thực hiện được các yêu cầu của đề bài, kết bài khẳng định được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích nội dung và nghệ thuật đoạn thơ: Khung cảnh chia tay và tâm trạng con người. Từ đó nhận xét về phong cách ngệ thuật thơ Tố Hữu.
	0.25

	
	
	c. Triển khai được vấn đề nghị luận:

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phối hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu,  tác phẩm “Việt Bắc” và vấn đề nghị luận
	0.25

	
	
	* Cảm nhận về đoạn thơ

- 4 câu đầu: Lời người dân Việt Bắc.

- 4 câu sau: Lời người cán bộ cách mạng về xuôi.

- Nghệ thuật: Lối hát đối đáp giao duyên, cặp đại từ nhân xưng “mình – ta”, thể thơ lục bát… 
Đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật: 

+ Đoạn thơ thể hiện khung cảnh chia tay và tâm trạng con người.

+ Đoạn thơ góp phần thể hiện phong cách thơ Tố Hữu.
	2.0



	
	
	Nhận xét về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu:

Trữ tình chính trị, đậm chất sử thi.

Giọng tâm tình ngọt ngào và đậm đà tính dân tộc.
	0.5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo                                                    

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc; có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận; có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ, sâu sắc.
	0.5


Bài 2: Trong đoạn trích Đất Nước – trường ca Mặt đường khát vọng, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết: 
	Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...” mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó... 


 (Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt nam, 2019, tr.118)

Anh/Chị hãy phân tích đoạn trích trên; từ đó nhận xét quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về cội nguồn Đất Nước. 

Đáp án

	2
	Phân tích đoạn trích; từ đó nhận xét quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về cội nguồn Đất Nước. 
	5.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề; thân bài triển khai được vấn đề; kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

Nội dung và nghệ thuật của đoạn trích; nhận xét quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về cội nguồn Đất Nước.
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách; nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Khoa Điềm, trường ca “Mặt đường khát vọng” và đoạn trích. 
	0.5

	
	* Phân tích đoạn trích:

- Nội dung:

+ Nguồn gốc hình thành đất nước: Đất nước ở trong mỗi con người từ khi phôi thai “Khi ta lớn lên Đất nước đã có rồi”
+ Quá trình hình thành Đất nước:

~ Đất Nước có trong những bài học về đạo lí làm người qua các câu chuyện cổ tích thấm đượm nghĩa tình.
~ Đất Nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi trong đời sống của người Việt Nam: “miếng trầu của bà”, “búi tóc của mẹ”, …

~ Đất Nước trưởng thành cùng quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm “trồng xe đánh giặc”; quá trình lao động sản xuất: “cái kèo cái cột thành tên”, “ hạt gạo một nắng hai sương”,….

- Nghệ thuật: 

+ Sử dụng đa dạng và sáng tạo chất liệu văn hóa dân gian.

+ Ngôn ngữ giàu chất suy tư, triết luận sâu sắc.

+ Thể thơ tự do.

+ Cách viết hoa Đất Nước…

- Đánh giá chung: Cội nguồn Đất Nước được tạo nên gắn liền với đời sống gia đình; với văn hóa, lối sống, phong tục tập quán của người Việt Nam. Đất Nước được hình thành từ những gì nhỏ bé, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của mỗi con người, từ bề dày của truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
	2.0

0.5



	
	* Nhận xét quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về cội nguồn Đất Nước:

- Tác giả có cái nhìn mới mẻ về cội nguồn Đất Nước: Đất Nước bắt nguồn từ những gì gần gũi quanh ta, từ chiều sâu văn hóa, văn học, lịch sử và truyền thống dân tộc.

- Từ quan niệm đó, Đất Nước hiện lên vừa thiêng liêng, vừa tôn kính, vừa thân thiện vừa gần gũi. Vì vậy đã khơi dậy trách nhiệm của mỗi người với Đất Nước, nhất là với thanh niên vùng đô thị tạm chiếm lúc bấy giờ.
	 0.5



	
	d. Chính tả, ngữ pháp: 
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25



	
	e. Sáng tạo:

 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận; có cách lập luận,diễn đạt mới mẻ.
	0.5


Bài 3: Trong “ Sóng”, nhà thơ Xuân Quỳnh viết:
Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

                                          (Trích “Sóng”, Xuân Quỳnh, SGK Ngữ văn 12, tập 1)

         Anh (chị) hãy cảm nhận đoạn thơ trên; từ đó nhận xét quan niệm mới mẻ và hiện đại về tình yêu của tác giả Xuân Quỳnh.

Đáp án:

	2
	Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ trên. Từ đó nhận xét quan niệm mới mẻ và hiện đại về tình yêu của tác giả Xuân Quỳnh.
	5.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: hình tượng sóng và tâm trạng của người phụ nữ đang yêu trong đoạn thơ, nhận xét quan niệm mới mẻ và hiện đại về tình yêu của tác giả.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tất cả các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:

* Giới thiệu chung khái quát tác giả Xuân Diệu, tác phẩm “Sóng” và đoạn thơ.

* Cảm nhận đoạn thơ:

- Bài thơ dựa trên sự tương đồng, hòa hợp giữa hai hình tượng sóng và em. Sóng chính là ẩn dụ của em- người phụ nữ đang yêu. Sóng giống như em và sóng cũng chính là em. Với mỗi khám phá về sóng, em lại thấy có mình ở trong đó.

- Trong đoạn thơ, sóng được vẽ  bằng âm điệu, hiện lên với những diện mạo và trạng thái khác nhau. Qua đó làm hiện lên hình ảnh người phụ nữ đang yêu đứng trước biển, đối diện với cái vô biên, cái vĩnh hằng để suy tư, chiêm nghiệm về tình yêu và tự khám phá tâm hồn mình.

- Khổ 1: Sóng được thể hiện qua những trạng thái trái ngược: dữ dội- dịu êm, ồn ào- lặng lẽ. Đây là những biểu hiện thường thấy của những con sóng ngoài biển khơi. Cũng như sóng, người phụ nữ đang yêu tự nhận thức về biến động trong lòng mình, chân thành bộc bạch những trạng thái tâm lí, tình cảm vừa phong phú vừa phức tạp của một tâm hồn khao khát yêu đương: lúc giận dữ, hờn ghen; khi dịu dàng, sâu lắng.

   -> Sóng - em khát khao tìm hiểu, khám phá chính mình, khám phá tình yêu, tìm kiếm một tình yêu lớn lao, một tâm hồn đồng điệu để được cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ.

-  Khổ 2: Hiểu được quy luật: Từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, những con sóng ngoài biển khơi đã, đang và sẽ luôn luôn chuyển động. Sóng  mãi bồi hồi, dào dạt, sôi nổi trong lòng biển cũng như tình yêu mãi mãi là niềm khát khao cháy bỏng, bồi hồi trong trái tim con người, nhất là tuổi trẻ.

- Khổ 3, 4: Em truy tìm nguồn gốc của sóng, mượn sóng để cắt nghĩa nguồn gốc của tình yêu nhưng tình yêu mãi mãi vẫn là điều bí ẩn mà em không bao giờ lí giải được.

Nghệ thuật sử dụng thể thơ, từ ngữ, hình ảnh, câu hỏi tu từ...; Liên hệ mở rộng với các bài thơ, nhà thơ khác cùng viết về tình yêu).

- Nhận xét về quan niệm mới mẻ và hiện đại về tình yêu của nữ sĩ qua đoạn thơ .

+ Bộc lộ cái tôi tràn đầy khát vọng đắm say, một cái tôi luôn chủ động kiếm tìm trong tình yêu để vươn lên cái bao la của sự tự do…

+ Vượt thoát khỏi những ràng buộc khắc nghiệt mà lễ giáo phong kiến bấy lâu nay kìm hãm tình yêu tự do trong sáng của con người.

+ Đi tìm cội nguồn của con sóng  tình yêu, thể hiện quan niệm muốn khám phá đến tận cùng, khao khát tìm hiểu đến bến bờ vô tận của tình yêu.

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ thuyết phục.
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